
Biểu số 01

GIAO DẠNH MỤC VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTSMN

(Kèm theo Tờ trình số:  105  /TTr-UBND ngày  22  /8/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Pu Sam Cáp)

STT Nội dung/Danh mục dự án Quyết định đầu tư Nội dung đầu tư Địa điểm XD Thời gian
KC-HT

Giao vốn năm 2026

Chủ đầu tư Ghi chú
Tổng cộng Ngân sách trung

ương
Ngân sách địa

phương

Tổng cộng 4.193 4.193

I HỢP PHẦN THỨ NHẤT: Các nội dung chung thực hiện trên
địa bàn cả nước 4.193 4.193

1
Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô
thị và thích ứng với biến đổi khí hậu 

4.193 4.193

a Nội dung 01 4.193 4.193

- Đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ ĐT 133 vào bản Ná Cang Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày
17/8/2026 của Chủ tịch UBND xã

Nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường và các
công trình trên tuyến; Tuyến đường có

chiều dài khoảng 2,5Km, chiều rộng mặt
đường khoảng 3m; Kết cấu mặt đường

BTXM.

Bản Ná Cang xã
Pu Sam Cáp 2026-2027 4.193 4.193 Phòng Kinh tế

xã
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Biểu số 02

GIAO DẠNH MỤC, VỐN SỰ NGHIỆP NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU

SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Tờ trình số:  105  /TTr-UBND ngày  22  /8/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Pu Sam Cáp)

TT Chương trình/Danh mục dự án Thời gian
Phân bổ năm 2026

Đơn vị thực hiện Ghi chú
Tổng cộng Nguồn

NSTW Nguồn NSĐP

Tổng cộng 1.312 1.312 -

I HỢP PHẦN THỨ NHẤT: Các nội dung chung thực hiện trên địa bàn
cả nước 1.062 1.062 -

1 Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh
thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường 752 752 -

a Nội dung 02 100 100 -

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn xã 2026-2030 100 100 Phòng Kinh tế

b Nội dung 04 60 60 -

Hỗ trợ phát triển 03 sản phẩm OCOP trên địa bàn xã 2026-2030 60 60 Trung tâm DVTH

c Nội dung 10 592 592 -

Hỗ trợ mô hình sinh kế đa dạng 2026-2030 592 592 Trung tâm DVTH

6

Nội dung thành phần 08: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới,
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN

210 210 -

a Nội dung 01 100 100 -
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Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn
minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh
phúc”

2026-2030 100 100 UBMTTQ xã

b Nội dung 02 50 50 -

Triển khai Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông
dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5
cùng”

2026-2030 50 50 UBMTTQ xã

c Nội dung 03 30 30 -

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2026-2030 30 30 UBMTTQ xã

d Nội dung 05 30 30 -

Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp 2026-2030 30 30 UBMTTQ xã

7 Nội dung thành phần 09: Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an
toàn xã hội 100 100 -

a Nội dung 02 100 100 -

Xây dựng mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông thôn 2026-2030 100 100 Công an xã

II HỢP PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN 250 250 -

2
Nội dung thành phần 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và

nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

50 50 -

a Nội dung 05 50 50 -

Hỗ trợ nhân dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia các hội trợ triển lãm
sản phẩm nông nghiệp 2026-2030 50 50 Phòng Kinh tế

4
Nội dung thành phần 05: Công tác truyền thông, tuyên truyền; ứng

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hỗ trợ phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào DTTS&MN

200 200 -

TT Chương trình/Danh mục dự án Thời gian
Phân bổ năm 2026

Đơn vị thực hiện Ghi chú
Tổng cộng Nguồn

NSTW Nguồn NSĐP
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a Nội dung 01 200 200 -

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, đón tiếp,
tham quan học tập kinh nghiệm nhằm giới thiệu biểu dương người uy tín,
chức sắc, trưởng bản, bí thư chi bộ,…..

2026-2030 200 200 Phòng VHXH

TT Chương trình/Danh mục dự án Thời gian
Phân bổ năm 2026

Đơn vị thực hiện Ghi chú
Tổng cộng Nguồn

NSTW Nguồn NSĐP
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